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GIỚI THIỆU VỀ LG 
LG Electronics là một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc và trên 
thế giới. Được thành lập năm 1958, LG Electronics là công ty điện tử đầu tiên của 
Hàn Quốc, qua nhiều giai đoạn phát triển không ngừng cùng những bước đột phá lớn, 
LG Electronics trở thành một công ty có quy mô toàn cầu với 77 chi nhánh và hơn 
72.000 nhân viên trên toàn thế giới . 
Tập đoàn LG Electronics bao gồm bốn công ty chính là Công ty các thiết bị Hiển thị 
Kỹ thuật số (Digital Display Company), Công ty Truyền thông Kỹ thuật số (Digital 
Media – DM), Công ty Thiết bị gia dụng kỹ thuật số (Digital Appliance – DA), Công 
ty Truyền thông di động (Mobile Communication – MC). 
Hiện nay, LG Electronics đã trở thành nhà cung cấp các sản phẩm điện tử, điện gia 
dụng lớn nhất tại Hàn Quốc. Ngoài ra LG Electronics là thương hiệu đứng đầu tại 
hơn 27 quốc gia, chiếm thị phần lớn nhất thế giới về sản phẩm máy điều hòa nhiệt độ, 
hệ thống rạp hát gia đình, điện thoại CDMA, DVD player, thiết bị lưu trữ quang học, 
đứng thứ 2 toàn cầu về TV plasma và LCD. Không hài lòng với những danh hiệu đó. 
LG luôn luôn nghiên cứu cải tiến về kỹ thuật, quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm 
và các hoạt động phát triển thị trường với mục đích không thay đổi là làm hài lòng 
khách hàng. 
LG đang phát triển rất nhanh chóng, trở thành công ty số 1 thế giới trong lĩnh vực 
điện tử gia dụng. Đặc biệt trong  8 năm liền 2000-2001-2002-2003-2004-2005- 2006-
2007, điều hòa LG được công nhận là tốt nhất và bán chạy nhất thế giới thông qua rất 
nhiều tạp chí danh tiếng thế giới như JARN của Nhật, CONSUMERREPORT của 
Mỹ, CHOISE của Úc và FINANCIAL RUSSIA của Nga… 
 

LG ELECTRONICS VIỆT NAM 
Ngày 15 tháng 8 năm 2005, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chính thức cấp giấy phép điều 
chỉnh số: 1336A/GPĐC2 cho phép sát nhập hai công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản 
xuất và kinh doanh các sản phẩm thiết bị điện tử (LG Electronics Việt Nam) và các 
sản phẩm điện lạnh, điện gia dụng (LG-MECA Electronics Hải Phòng Inc.). 
Sau khi sát nhập, Công ty LG Electronics Việt Nam trở thành một doanh nghiệp có 
100% vốn nước ngoài, với số vốn đầu tư đăng ký là 20,2 triệu USD, vốn pháp định là 
6,6 triệu USD, và là công ty điện tử, điện gia dụng lớn nhất Việt Nam với các sản 
phẩm đang dẫn đầu thị trường trong nhiều năm liền như TV, Đầu DVD, Điều hoà 
nhiệt độ, Máy giặt, Tủ lạnh, màn hình LCD, các thiết bị lưu trữ quang học ... 
Điều hòa LG đang đứng thứ nhất về thị phần điều hòa ở Việt Nam 
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TÍNH NĂNG ĐIỀU HÒA LG 

 

Chức năng tự động làm sạch 
 

 

Loại thông thường: 

Nguyên nhân chính gây ra mùi 
khó chịu từ điều hòa nhiệt độ là 
các loại nấm mốc hình thành từ 
môi trường ẩm ướt của dàn trao 
đổi nhiệt sau mỗi lần sử dụng.  

Điều hòa nhiệt độ LG: 

Sau khi tắt, máy điều hòa nhiệt 
độ LG tự động làm sạch và hong 
khô dàn trao đổi nhiệt để ngăn 
chặn các loại nấm mốc và vi 
khuẩn phát triển. 

Gold Fin - Cánh tản nhiệt mạ vàng 

 

Bề mặt của cánh tản nhiệt được mạ lớp vật liệu 
hydropholic vàng có khả năng chống ăn mòn tối đa, 
làm tăng tuổi thọ và duy trì hiệu suất của cánh tản nhiệt 
luôn như mới. 

 

   Page 3 

 



 

Chợ xây dựng http://www.choxaydung.vn

Jet Cool - Làm lạnh nhanh 

 

Trong 3 phút, chế độ Jet Cool có thể làm 
lạnh từ 35oC xuống 26oC trong khoảng 
cách 10m.  

  

 

MODEL: JC09E 
Điều hòa LG 9000BTU, Làm lạnh đều và nhanh trong 3 phút, thổi gió tự động, tấm 
tản nhiệt mạ vàng có khả năng chống ăn mòn tối đa, làm tăng tuổi thọ và duy trì hiệu 
suất của tấm tản nhiệt. 

 

TÍNH NĂNG: 
- Tấm tản nhiệt mạ vàng Gold Fin  
- Làm lạnh nhanh jetcool 
- Chế độ hút ẩm  
- Tự vận hành khi có điện lại 
- Điều khiển từ xa  
- Hoạt động êm ái  
- Tự động làm sạch Auto clean 
- Tự động thổi gió 4 hướng 
- Hẹn giờ tắt/ mở (7h) 
- CHAOS (Hệ thống đảo khí tự động) 
- Chức năng tự chuẩn đoán sự cố 
- Điều khiển 4 hướng gió 
- Hẹn giờ Tắt/Mở (24 giờ) 
- Chế độ vận hành êm ái 
- Chế độ vận hành khi ngủ 
- Khởi động trễ 3 phút 
- Chế độ tự động (Điều khiển MICOM) 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 
- Công suất làm lạnh 3.024 kcal/h 9.300 Btu/h 

- Công suất tiêu thụ điện Làm lạnh 900 Watt 

- Làm nóng 1.230 Watt 

- Dòng điện tiêu thụ Làm lạnh 5,8 A 

- Làm nóng 5,6 A 

- Lưu lượng gió Cục trong, Tối đa 9,5 m3/min 

- Cục ngoài, Tối đa 26 m3/min 

- Khả năng hút ẩm 1,5(3,2) ℓ/hr(pts/h) 

- Độ ồn (Sound Pressure, 1m) Cục trong:  

 Cao 40 dB(A)±3 

 Trung bình 37 dB(A)±3 

 Thấp 32 dB(A)±3 

- Cục ngoài, Tối đa 49 dB(A)±3 

- Kích thước Cục trong (RộngxCaoxSâu): 900 x 285 x 175 mm 

- Cục ngoài (RộngxCaoxSâu): 770 x 540 x 245 mm 

- Trọng lượng (Trong/ngoài)7 / 23 kg 

- Ống công nghệ Chất lỏng/Gas 6,3512,7 ø(mm). 

- Bảo hành 24 tháng. 

MODEL: JC12E 
J-C12E 12,500BTU Làm lạnh đều và nhanh trong 3 phút, thổi gió tự động, tấm tản 
nhiệt mạ vàng có khả năng chống ăn mòn tối đa, làm tăng tuổi thọ và duy trì hiệu suất 
của tấm tản nhiệt.. 
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TÍNH NĂNG: 
- Chức năng làm lạnh nhanh Jetcool  

- CHAOS (Hệ thống đảo khí tự động)  

- Hoạt động êm ái  

- Chế độ vận hành khi ngủ.  

- Chức năng tự chuẩn đoán sự cố  

- Chế độ hút ẩm.  

- Hẹn giờ Tắt/Mở (24 giờ)  

- Vận hành tự động (Điều khiển MICOM)  

- Khởi động trễ 3 phút  

- Đổi hướng gió (4 cánh tự động) 2 chiều  

- Điều khiển hướng gió (lên/xuống) Tự động  

- Điều khiển hướng gió (phải/trái) Bằng tay  

- Điều khiển từ xa LCD.  

- Điều chỉnh nhiệt độ Cảm biến.  

- Điều chỉnh nhiệt độ (Lạnh) 18oC - 30oC.  

- Độ điều chỉnh nhiệt độ 1oC.  

- Hẹn giờ 24giờ,Bật/Tắt. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 
- Kích thước: 

 Cục trong ( RộngxCaoxSâu ): 840x270x178mm 

 Cục ngoài ( RộngxCaoxSâu ): 770x540x245mm 

- Trọng lượng: 

 Cục trong: 7kg 

 Cục ngoài: 30kg 

- Dòng điện chiều lạnh: 5,4(A) 
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- Công suất tiêu thụ: 1200 ( W ) 

- Hút ẩm: 1,3 (L/h) 

- Bảo hành 24 tháng 

 

MODEL: JC18D 
JC18D 18000BTU Làm lạnh đều và nhanh trong 3 phút, thổi gió tự động, tấm tản 
nhiệt mạ vàng có khả năng chống ăn mòn tối đa, làm tăng tuổi thọ và duy trì hiệu suất 
của tấm tản nhiệt.. 
 

 

TÓM TẮT TÍNH NĂNG 
- Tấm tản nhiệt mạ vàng Gold Fin  

- Làm lạnh nhanh  

- Chế độ hút ẩm  

- Tự vận hành khi có điện lại  

- Hẹn giờ tắt/ mở (7h)  

- Điều khiển tử xa  

- Hoạt động êm ái 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 
- Kích thước: 

 Cục trong ( RộngxCaoxSâu ): 1090x300x178mm 

 Cục ngoài ( RộngxCaoxSâu ): 870x655x320mm 

- Trọng lượng: 

 Cục trong: 13,5kg 

 Cục ngoài: 60kg 
   Page 7 
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- Độ ồn cục trong: 

 Cao: 45(db) 

 Trung bình: 41(db) 

 Thấp: 37(db) 

- Độ ồn cục ngoài: 57(db) 

- Dòng điện: 12,6 (A) 

- Công suất tiêu thụ điện: 2700 (W) 

- Hút ẩm: 2,8(L/h) 

- Bảo hành 24 tháng 

MODEL: JC 24D 
Điều hòa LG 24000BTU, 2 cục 1 chiều. Bảo hành 24 tháng 

 

TÍNH NĂNG: 
- Làm lạnh nhanh: Trong 3 phút chế độ Jet cool có thể làm lạnh từ 35oC xuống 

26oC ở khoảng cách 10m.  

- Tấm tản nhiệt mạ vàng Gold Fin : Chống ăn mòn tối đa.  

- Tự động làm sạch và hong khô dàn trao đổi nhiệt để ngăn chặn các loại nấm 
mốc và vi khuẩn phát triển.  

- Hoạt động siêu êm.  

- Tự khởi động khi có điện lại. 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 
- Kích thước Cục trong ( RộngxCaoxSâu ): 1.090 x 314 x 172 (mm) 

- Dùng cho phòng có diện tích 38-40m2 

- Công suất: 2,5 HP - 24.000 BTU 
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MODEL: JH09E 
Điều hoà 2 chiều với tính năng làm lạnh nhanh, chế độ sưởi ấm dùng cho mùa 
đông,hoạt động êm ái.Tấm tản nhiệt mạ vàng Gold Fin, chống ăn mòn tối đa, tăng 
tuổi thọ của tấm tản nhiệt.

 Sản xuất tại VIỆT NAM  

 BẢO HÀNH 2 NĂM 

 

TÍNH NĂNG: 
- Jet Cool - làm lạnh nhanh : Trong 3 phút ,chế độ này có  

- thể làm lạnh 35 độ xuống 26 độ C trong khoảng cách 10 m. 

- Bộ lọc khí diệt khuẩn NeoPlasma 

- Tấm tản nhiệt mạ vàng Gold Fin 

- Tự động làm sạch Auto Clean 

- Làm lạnh nhanh Jetcool 

- Tự động thổi gió 4 hướng 

- Chaos : Khe thổi gió tự động thay đổi góc độ và vận tốc tạo nên làn gió như 
thiên nhiên phân phối lượng gió đều hơn đến từng góc phòng. 

- Chế độ vận hành khi ngủ 

- Hoạt động êm ái 

- Điều khiển từ xa 

- Hẹn giờ tắt/mở (24/24) 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 
- Công suất làm lạnh 3.024 kcal/h 9.300 Btu/h 

- Công suất làm nóng 3.150 kcal/h 9.500 Btu/h 
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- Công suất tiêu thụ điện Làm lạnh 900 Watt 

-  Làm nóng 1.230 Watt 

-  Dòng điện tiêu thụ Làm lạnh 5,8 A 

-  Làm nóng 5,6 A 

- Lưu lượng gió Cục trong, Tối đa 9,5(336) m3/min(CFM) 

- Cục ngoài, Tối đa 26(918) m3/min(CFM) 

- Khả năng hút ẩm 1,5(3,2) ℓ/hr(pts/h) 

- Độ ồn (Sound Pressure, 1m) Cục trong, Cao 40 dB(A)±3 

-  Trung bình 37 dB(A)±3 

-  Thấp 32 dB(A)±3 

- Cục ngoài, Tối đa 49 dB(A)±3 

- Kích thước Cục trong (RộngxCaoxSâu) 900 x 285 x 175 mm 

- Cục ngoài (RộngxCaoxSâu) 770 x 540 x 245 mm 

- Trọng lượng 8(17,6) / 35(77,2) kg(lbs) 

- Ống công nghệ Chất lỏng/Gas 6,3512,7 ø(mm). 

MODEL: JH12E 
Điều hoà 2 chiều với tính năng làm lạnh nhanh, chế độ sưởi ấm dùng cho mùa 
đông,hoạt động êm ái.Tấm tản nhiệt mạ vàng Gold Fin, chống ăn mòn tối đa, tăng 
tuổi thọ của tấm tản nhiệt.

 Sản xuất tại VIỆT NAM  

 BẢO HÀNH 2 NĂM 

 

TÍNH NĂNG: 

- CHAOS (Hệ thống đảo khí tự động) 
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- Chức năng tự chuẩn đoán sự cố 

- Điều khiển 4 hướng gió 

- Hẹn giờ Tắt/Mở (24 giờ) 

- Chế độ vận hành êm ái 

- Chế độ vận hành khi ngủ 

- Khởi động trễ 3 phút 

- Chế độ tự động (Điều khiển MICOM) 

- Công suất lạnh: 12.000 Btu/h 

- Công suất nóng: 13.000 Btu/h 

- Chế độ sưởi ấm 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

- Công suất làm lạnh 3.024 kcal/h 12.000 Btu/h 

- Công suất làm nóng 3.150 kcal/h 13.000 Btu/h 

- Công suất tiêu thụ điện Làm lạnh 1.270 Watt 

- Làm nóng 1.230 Watt 

- Dòng điện tiêu thụ Làm lạnh 5,8 A 

- Làm nóng 5,6 A 

- Lưu lượng gió Cục trong, Tối đa 9,5(336) m3/min(CFM) 

- Cục ngoài, Tối đa 26(918) m3/min(CFM) 

- Khả năng hút ẩm 1,5(3,2) ℓ/hr(pts/h) 

- Độ ồn (Sound Pressure, 1m) Cục trong, Cao 40 dB(A)±3 

- Trung bình 37 dB(A)±3 

- Thấp 32 dB(A)±3 

- Cục ngoài, Tối đa 49 dB(A)±3 

- Kích thước Cục trong (RộngxCaoxSâu) 900 x 285 x 175 mm 

- Cục ngoài (RộngxCaoxSâu) 770 x 540 x 245 mm 

- Trọng lượng 8(17,6) / 35(77,2) kg(lbs) 

- Ống công nghệ Chất lỏng/Gas 6,3512,7 ø(mm). 

MODEL: JH18D 
Điều hoà 2 chiều với tính năng làm lạnh nhanh, chế độ sưởi ấm dùng cho mùa 
đông,hoạt động êm ái.Tấm tản nhiệt mạ vàng Gold Fin, chống ăn mòn tối đa, tăng 
tuổi thọ của tấm tản nhiệt 
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TÍNH NĂNG: 
- CHAOS (Hệ thống đảo khí tự động) 

- Chức năng tự chuẩn đoán sự cố 

- Điều khiển 4 hướng gió 

- Hẹn giờ Tắt/Mở (24 giờ) 

- Chế độ vận hành êm ái 

- Chế độ vận hành khi ngủ 

- Khởi động trễ 3 phút 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 
- Trọng lượng: 

 Cục trong: 8,14kg 

 Cục ngoài: 23kg 

- Kích thước dàn trong (RộngxCaoxSâu): 900x272x135mm 

- Kích thước dàn ngoài  (RộngxCaoxSâu): 525x564x265  

- Tiêu thụ điện: 900 ( W ) 

- Công suất 18000BTU 

- Dòng điện: 4,1 (A) 

- Khả năng hút ẩm 1L/h 

- Độ ồn cục trong: 

 Cao: 36db 

 Trung bình: 33db 

 Thấp: 29db 
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- Độ ồn cục ngoài: Tối đa 48db 

- Lưu lượng gió: 

 Cục trong: 6m3/min 

 Cục ngoài: 20m3/min 

 MODEL: JH24D 
Điều hoà 2 chiều với tính năng làm lạnh nhanh, chế độ sưởi ấm dùng cho mùa 
đông,hoạt động êm ái.Tấm tản nhiệt mạ vàng Gold Fin, chống ăn mòn tối đa, tăng 
tuổi thọ của tấm tản nhiệt. 

 

TÍNH NĂNG: 
- CHAOS (Hệ thống đảo khí tự động) 

- Chức năng tự chuẩn đoán sự cố 

- Điều khiển 4 hướng gió 

- Hẹn giờ Tắt/Mở (24 giờ) 

- Chế độ vận hành êm ái 

- Chế độ vận hành khi ngủ 

- Khởi động trễ 3 phút 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 
Điều hòa treo tường Hai cục một chiều 
Công xuất kcal/h (w)  6,048 (7,034) Btu/h  24,000 
Tiêu thụ điện (W) 2,7 
Dòng điện (A) 12,6 
ERR kcal/hw (w/w)  2.86 (3.33) 

Cục trong tối đa m3/min (CFM)   9.0(318) Lưu lượng gió 
Cục ngoài tối đa m3/min (CFM)  38(1341) 

Khả năng hút ẩm l/h (pts/h) 1.3 (2.75) 
Cục trong cao db(A)+3 : 41 
Cục trong trung bình db(A)+3 : 36 

Độ ồn 

Cục trong thấp db(A)+3: 32 
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Cục ngoài tối đa db(A)+3 : 50 
Cục trong: 840 x 270 x 153 Kích thước (RôngxCaoxSâu) 

mm Cục ngoài: 740 x 624 x 270 
Cục trong 7Kg Trọng lượng kg (lbs) 
Cục ngoài 30Kg 
Dẫn chất lỏng: 6.35 

Ống công nghệ mm (in) Dẫn ga: 12.7 
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